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Họ và tên: ..................................số báo danh .....................phòng thi số .......................

A. ĐỀ BÀI TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)    Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Chữ số 3 trong số thập phân 196,734 thuộc hàng nào? (0,5 đ)
 A. Hàng đơn vị    B. Hàng phần mười    C. Hàng phần trăm   D. Hàng phần nghìn
Câu 2.  25 % của 400 là: (0,5 đ)
     	A. 25                       B. 75                   C. 100                	 D. 80
Câu 3. Một hình tròn có đường kính là 10 cm. Diện tích hình tròn là: (0,5 đ)
A. 31,4 cm	   B. 78,5 cm2		C. 100 cm		D. 314 cm2
Câu 4. Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 4 dm, chiều rộng 3 dm, chiều cao bằng trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng. Thể tích của hình hộp chữ nhật là:
 (0,5 đ)
A. 12 dm3		B. 24,5 dm3	             C. 42 dm3		D. 42 dm2
Câu 5. Diện tích của hình thang bên với các số đoa = 6,5 cm
C
B
A
D
h = 3,4 cm
b = 9,5cm

trong hình vẽ là: (0,5 đ)
         A. 54,4 cm2			B. 272cm2
         C. 27,2 cm2			D. 26,2cm


Câu 6. Bạn Linh làm một cái hộp không có nắp dạng hình lập phương có độ dài cạnh 1,8 dm. Nếu không tính mép dán thì diện tích bìa để làm cái hộp đó là: (0,5 đ)
A. 16,2 dm3		B. 19,44dm2		C. 16,2 dm2	  D. 5,832 dm2
B. ĐỀ BÀI TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 7. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:  
  a. 9,46 x 5,7       b. 26,88 : 5,6     c. 4 giờ  19 phút x 3        d. 25 phút 10 giây : 2     
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 8. ( 2 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm     
 2 phút 15 giây=…......….phút                   giờ =…………phút
3m35dm3 = ............lít                               123,9 ha       = ................. km2
Câu 9 . (2 điểm)  Giá một chiếc xe đạp là 500 000 đồng. Nhân dịp khai giảng năm học mới cửa hàng xe đạp giảm giá 15%. Hỏi giá của chiếc xe đạp sau khi giảm giá là bao nhiêu tiền?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   
Câu 10.  (1 điểm)  Tính nhanh:  (12, 35 x  9 + 12,35)  x (63 – 31,5 x 2)
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 















ĐÁP ÁN ĐỀ CUỐI KÌ 2

ĐỀ BÀI TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)
          Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm 
Câu 1: C                      Câu 2: C              Câu 3: B 
Câu 4: C                      Câu 5: C              Câu 6: C
B. ĐỀ BÀI TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Câu 7:  (2 điểm)    a: 53,922;      b : 4,8     c: 12 giờ 57 phút    d: 12 phút 35 giây. 
Đặt tính đúng – kết quả sai được nửa số điểm.
Câu 8. ( 2 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm     
 2 phút 15 giây = 2,25phút                   giờ =      40            phút
3m35dm3 =  3005 lít                          123,9 ha       = 1,239 km2
Câu 9. (2 điểm):
· Tính được số phần trăm còn lại của xe đạp sau khi giảm giá: 100% - 15% = 85% (0,75đ)


· Tính được giá chiếc xe đạp sau khi giảm giá: 500 000 : 100 x 85 = 425000 
( đ)      1 đ
· Đáp số: 0,25
Câu 10.  ( 1 điểm).  Tính nhanh:  (12, 35 x  9 + 12,35)  x (63 – 31,5 x 2)
= (12, 35 x  9 + 12,35)  x 0 = 0
Lưu ý:
-  Câu trả lời đúng phép tính đúng, kết quả sai cho nửa số điểm của bước tính, câu trả lời sai với phép tính thì không cho điểm bước tính đó.
- Sai từ đâu không cho điểm từ đó.
- HS có thể làm theo cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tương tự.
Thiếu đáp số trừ 0.25 .Bài làm tròn lên 0.5

	
	



































